






Phụ lục 1 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BGTVT ngày     tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT) 

 

 

STT Tên văn bản 
Cơ quan 

soạn thảo 

Cơ quan trình và 

cơ quan phối 

hợp 

Thời gian Cơ quan 

soạn thảo trình Bộ 

Thời gian  

Bộ trình 

Chính phủ 

Thứ trưởng 

phụ trách 
Ghi chú 

Đề cương 

chi tiết 

Dự thảo 

VBQPPL 
   

1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong 

lĩnh vực giao thông đường thủy 

nội địa  

(sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định:  

Nghị định số 78/2016/NĐ-CP, 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP) 

Cục 

ĐTNĐVN 

Vụ KCHTGT 

chủ trì tổng hợp 

Vụ ATGT chủ trì 

nội dung Nghị 

định số 

78/2016/NĐ-CP 

gửi Vụ KCHTGT 

tổng hợp chung. 

Các Vụ thuộc Bộ; 

VP Bộ; Ttra Bộ. 

 Tháng 3 Tháng 5 
Nguyễn Xuân 

Sang 

Vụ KCHTGT, Cục 

ĐTNĐVN bổ sung 

thuyết minh sửa 

đổi, bổ sung Nghị 

định số 

08/2021/NĐ-CP 

vào Hồ sơ xây 

dựng Nghị định  

trình Chính phủ. 

Trong quá trình 

xây dựng Nghị 

định, có thể sửa đổi 

tên văn bản cho 

phù hợp với nội 

dung Nghị định.  

2.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy 

định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực 

đường bộ 

(sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định: 

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 64/2016/NĐ-CP), 

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP) 

Tổng cục 

ĐBVN 

Vụ ATGT 

Các Vụ thuộc Bộ; 

VP Bộ; Ttra Bộ 

 Tháng 3 Tháng 6 Lê Đình Thọ  
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3.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy 

định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực hàng 

hải 

(sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định:  

Nghị định số 70/2016/NĐ-CP,  

Nghị định số 29/2017/NĐ-CP,  

Nghị định số 37/2017/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 147/2018/NĐ-CP), 

Nghị định số 05/2017/NĐ-CP,  

Nghị định số 58/2017/NĐ-CP) 

Cục HHVN 

Vụ PC 

Các Vụ thuộc Bộ; 

VP Bộ; Ttra Bộ 

 Tháng 3 Tháng 6 
Nguyễn Xuân 

Sang 
 

4.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy 

định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực hàng 

không dân dụng 

(sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định:  

Nghị định số 68/2015/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 07/2019/NĐ-CP), 

Nghị định số 92/2016/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 89/2019/NĐ-CP, 

Nghị định số 05/2021/NĐ-CP) 

Cục HKVN 

Vụ PC 

Các Vụ thuộc Bộ; 

VP Bộ; Ttra Bộ 

 Tháng 3 Tháng 6 Lê Anh Tuấn  
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Phụ lục 2 

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BGTVT ngày     tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT) 

 

 

STT 
Tên văn bản 

Cơ quan soạn 

thảo 

Cơ quan trình 

và cơ quan phối 

hợp 

Thời gian Cơ quan 

soạn thảo trình Bộ 
Thời gian  

trình Bộ 

trưởng 

Thứ 

trưởng 

phụ trách 

Ghi chú 
Đề cương 

chi tiết 

Dự thảo 

VBQPPL 

I LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 

1.  

Thông tư bãi bỏ một số nội dung liên 

quan tới cấp, cấp lại, thu hồi giấy 

phép của các Thông tư về vận tải 

đường bộ quốc tế  

(bãi bỏ một số nội dung của các 

Thông tư sau: 

Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT, 

Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT, 

Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT, 

Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT, 

Thông tư số 89/2014/TT-BGTVT, 

Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT, 

Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT) 

Tổng cục ĐBVN 

Vụ HTQT 

Các Vụ: PC, 

KHCN, VT, 

ATGT, TC; VP 

Bộ; Ttra Bộ 

 Tháng 3 Tháng 5 
Lê Đình 

Thọ 
 

II LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG 

2.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 36/2015/TT-

BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT về quản lý giá dịch 

vụ vận chuyển hàng không nội địa và 

giá dịch vụ chuyên ngành hàng 

không  

Cục HKVN 

 

Vụ VT 

Các Vụ: PC, 

KCHTGT, TC, 

VP Bộ; Ttra Bộ. 

 Tháng 3 Tháng 5 
Lê Anh 

Tuấn 

 

3.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư số 01/2011/TT-

BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ quy 

chế an ninh toàn hàng không dân 

Cục HKVN 

Vụ ATGT 

Các Vụ: PC, 

VT, TCCB, 

KCHTGT, 

 
Trước 

ngày 15/4 

Trước ngày 

15/6 

Lê Anh 

Tuấn 
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dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác 

tàu bay 

KHCN, MT; 

TTra Bộ, VP 

Bộ. 

III LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT 

4.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 25/2018/TT-

BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về đường 

ngang và cấp giấy phép xây dựng 

công trình thiết yếu trong phạm vi 

đất dành cho đường sắt. 

Cục ĐSVN 

Vụ KCHTGT 

Các Vụ: PC, TC, 

ATGT; VP Bộ; 

TTra Bộ; Tổng 

công ty ĐSVN 

 Tháng 3 Tháng 5 
Nguyễn 

Ngọc Đông 
 

IV LĨNH VỰC HÀNG HẢI        

5.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh trong 

lĩnh vực hàng hải 

(Sửa đổi, bổ sung Thông tư: 

Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT, 

Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT) 

Cục HHVN 

Vụ VT 

Các Vụ thuộc 

Bộ; VP Bộ; Ttra 

Bộ. 

 Tháng 3 
Trước ngày 

15/6 

Nguyễn 

Xuân Sang 
 

V LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 

6.  

Thông tư quy định danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 

an toàn thuộc trách nhiệm quản lý 

nhà nước của Bộ GTVT (thay thế 

Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT 

của Bộ trưởng Bộ GTVT) 

Cục ĐKVN 

 

Vụ KHCN 

Các Vụ: PC, 

VT, MT, ATGT; 

TTra Bộ, VP Bộ 

Tháng 02 Tháng 3  Tháng 5 
Lê Đình 

Thọ 
 

7.  

Thông tư quy định về việc kiểm tra 

chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường phương tiện giao 

thông đường sắt (thay thế Thông tư 

số 29/2018/TTBGTVT ngày 

14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT) 

Cục ĐKVN 

 

 

 

Vụ KHCN 

Các Vụ: PC, 

VT, MT, ATGT; 

TTra Bộ, VP 

Bộ; Cục ĐSVN 

 

Tháng 02 
Trước 

ngày 15/4 

Trước ngày 

15/6 

Nguyễn 

Ngọc Đông 
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8.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực 

đăng kiểm 

(Sửa đổi, bổ sung các Thông tư: 

Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT, 

Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT, 

Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT, 

Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT, 

Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT, 

Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT, 

Thông tư số 16/2014/TT-BGTVT, 

Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT, 

Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT, 

Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT, 

Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT, 

Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT) 

Cục ĐKVN 

 

 

 

 

 

 

Vụ KHCN 

Các Vụ: PC, 

VT, MT, ATGT; 

TTra Bộ, VP Bộ 

Tháng 02 
Trước 

ngày 15/4 

Trước ngày 

15/6 

Lê Đình 

Thọ 
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Phụ lục 3 
DANH MỤC THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BGTVT ngày     tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT) 
 

 

STT Tên văn bản 
Cơ quan soạn 

thảo 

Cơ quan trình và cơ 

quan phối hợp 

Thời gian soạn thảo  Thời gian  

Cơ quan  

 trình trình 

Bộ trưởng  

Thứ trưởng 

 phụ trách 
Ghi chú 

Trình Bộ 

dự thảo 

Gửi Bộ 

KHCN 

thẩm định 

1.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

45/2015/TT-BGTVT ngày 

03/9/2015 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT: sửa đổi QCKTQG 

QCVN 89:2015/BGTVT về cơ 

sở đóng mới, hoán cải, sửa 

chữa phục hồi phương tiện thủy 

nội địa 

Cục ĐKVN 

 

 

Vụ KHCN 

Các Vụ: PC, VT, MT, 

ATGT; TTra Bộ, VP 

Bộ 

Đã trình 

Đã gửi thẩm 

định (văn 

bản số 

13796/BGT

VT-KHCN 

ngày 

24/12/2021) 

trước ngày 

15/6/2022 

Nguyễn Xuân 

Sang 
 

 




